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               NINH GIANG
                                       Năm học 2014 – 2015 
      

                                                                  MÔN : TIN 6
                                                                              Thời gian : 45 phút ( không kÓ giao đề )
A. Phần trắc nghiệm (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất 

Câu 1: Bộ phận nào dưới đây được gọi là “bộ năo” của máy tính?

A. Bộ nhớ trong



    B. Bộ xử lí trung tâm

C. Bộ nhớ chỉ đọc



    D. Bộ nhớ ngoài.

Câu 2 : Máy tính điện tử hiện nay có thể làm được những việc nào sau đây:

A. Công cụ học tập và giải trí

     B. Liên lạc, tra cứu và mua bán trực tuyến

C. Tự động hoá công việc văn pḥòng
     D. Cả, A, B, C đều đúng.

Câu 3: Đâu là các thiết bị xuất dữ liệu?

A. Màn hình, loa, máy in


     B. Chuột, máy in, màn hình

C. Bàn phím, loa, máy in


     D. Màn hình, máy in, bàn phím.

Câu 4: Phần mềm học tập nào sau đây dùng để luyện gõ phím bắng mười ngón?
A. Mouse Skill

B. Mario

C. Solar System
D. Typing Test

B. Phần tự luận (8 điểm)
Câu 5: (3 điểm)

Cấu trúc chung của máy tính gồm những khối chức năng nào? Chương trình là gì?.

Câu 6: (2 điểm) Vẽ mô hình quá trình ba bước .

Câu 7: (3 điểm) 

Thông tin là gì? Nêu các dạng cơ bản của thông tin và cho ví dụ.

                            ================Hết===============

Người ra đề : Hà Thị Thu
TRƯỜNG THCS NINH THÀNH 

ĐÁP ÁN -  BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA : 45 PHÚT.MÔN:TIN. LỚP: 6
	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

->câu 4 

(2 điểm) 
	Mỗi câu đúng 0.5 điểm
Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

D

A

B


	(2 điểm)

	Câu 5: 

( 3 điểm)


	Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm ba khối chức năng cơ bản: 

 - Bộ xử lí trung tâm






 - Thiết bị vào và thiết bị ra




 -  Bộ nhớ







* Chương tŕnh là tập hợp các câu lệnh, mỗi câu lệnh hướng dẫn một thao tác cụ thể cần thực hiện.

	(2 điểm)

(1điểm)

	Câu 6: 

( 2 điểm)


	Vẽ mô hình quá tŕnh ba bước:



	(2điểm)

	Câu : 7

( 3 điểm)


	- Thông tin là tất cả những ǵ đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người.


- Các dạng cơ bản của thông tin là:

+) văn bản         VD) sách vở, báo chí,......

+) âm thanh      VD) tấm ảnh chụp người bạn, hình ảnh minh họa trong sách báo, ......

+) hình ảnh.
       VD) tiếng đàn piano từ cửa sổ nhà bên, ....


	(1 điểm)

(2 điểm)




Câu 1: ( 3 điểm)


a) (629 + 437) – 437 – 29 



= (629 – 29 )+ (437 – 437)                                                                         (0,5 điểm)

    =  600 + 0 = 600

                                                                   (0,5 điểm)



b) 17.65 + 17.35 ​-700

= 17.(65+35) – 700                                                                                    (0,25 điểm)
= 17.100 – 700                                                                                           (0,25 điểm)
= 1700 – 700 = 1000
                                                                              (0,5 điểm)



c) 
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                                                                                            (0,25 điểm)
    = 
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                                                                                            (0,25 điểm)
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[image: image4.wmf]50

80

-

= 30                                                                                                 (0,5 điểm)
Câu 2: ( 2 điểm)

a) x – 36 : 12 = 28   

=>  x – 3 = 28                                                                                                             (0,25 điểm)
=> x = 28 +3                                                                                                                (0,5 điểm)
=> x = 31                                                                                                                     (0,25 điểm)                                                                                       
 b)   219 + 7(x+1)=100

 =>   7(x+1) = - 219 + 100

=>   7(x+1) = - 119                                                                                              (0,5 điểm)                                                                                                                                                                  =>   x+1 = - 119 :7 
=>   x +1= - 17                                                                                                    (0,25 điểm)                                                   =>   x = - 17 -1
=>   x =- 18                                                                                                         (0,25 điểm)


Câu 3: ( 1 điểm)

Theo đề bài ta có: a
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8, a
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10, a
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15 nên
a
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BC(8;10;15)                                                                                                  (0,25 điểm)
BCNN(8;10;15) = 23.3.5 = 120





                    (0,25 điểm)

BC(8;10;15) = { 0; 120;240;360;480;600;720;840;960;1080;…}                    (0,25 điểm)
Vì 500 < a < 1000   nên a 
[image: image9.wmf]Î

{600;720;840;960}

                               (0,25 điểm)
Câu 4: ( 3 điểm)

a) Vẽ hình đúng 






                                          (0,25 điểm)

Ta có M, B
[image: image10.wmf]Î

tia AB;                                                                                                     (0,25 điểm)                                                                             AM = 3cm < AB = 6cm                                                                                              (0,25 điểm)

=>  M nằm giữa A và B

                                                                                 (0,25 điểm)

b) M nằm giữa A và B ta có :
AM + MB =AB                                                                                                           (0,25 điểm)
 3 + MB = 6

       MB = 6 – 3 
       MB = 3 (cm)                                                                                                       (0,5 điểm)
 Do đó AM = MB




                                                    (0,25 điểm)
c)M là trung điểm của AB                                                                    (0,5 điểm)

   Vì : M nằm giữa A và B.(câu a)

       AM =MB.(câu b)                                                                          (0,5 điểm)

Câu 5: ( 1 điểm)

Cho: 
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  Nhân 2 vế của 1 với 2 ta được: 
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  (2)                                                                    (0,5 điểm)                                                     
2A =   
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Trừ từng vế đẳng thức 2 cho đẳng thức 1 ta có:  
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